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U THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG GIÁM 
ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Chào mừng bạn đến với Bộ Quy tắc Ứng xử của 
chúng ta (Bộ Quy tắc). Bộ Quy tắc này được xây 
dựng để giúp mỗi người trong số chúng ta đưa ra 
các quyết định đúng đắn cũng như đúng với các 
giá trị cốt lõi và các Nguyên tắc Kinh doanh của 
chúng ta.

Các giá trị cốt lõi và nguyên tắc này luôn là trọng 
tâm của công ty chúng ta. Các giá trị và nguyên tắc 
này là bắt buộc. Bất cứ ai chọn không tuân theo 
các giá trị và nguyên tắc này tức là chọn không làm 
việc ở Shell. 

Tất cả chúng ta đều tin rằng mình có đạo đức, 
nhưng thế giới và môi trường kinh doanh của 
chúng ta thay đổi liên tục. Không bao giờ an toàn 
khi cho rằng chúng ta biết mọi thứ hay chúng ta 
không gặp rủi ro. 

Bộ quy tắc này giúp bạn bằng cách nêu bật các 
trách nhiệm của bạn để bạn có thể xác định rủi ro 
liên quan đến vai trò của mình. Nếu bạn cũng là 
một quản lý, Bộ Quy tắc có thêm một phần giúp 
bạn hoàn thành các trách nhiệm của mình theo  
Quy tắc Ứng xử. Bạn cũng có thể sử dụng Kiểm tra 
Liêm chính (Integrity Check ) để vượt qua bất kỳ 
tình huống khó xử  không được đề cập trong các 
trang sau.

Dù bạn là quản lý, nhân viên hay nhân viên hợp 
đồng nhà thầu, tôi khuyến khích bạn đọc và áp dụng 
Bộ quy tắc này để đảm bảo bạn đang làm tròn trách 
nhiệm của mình để duy trì văn hóa có đạo đức và 

bảo vệ tương lai của Shell.

Một cam kết cá nhân về đạo đức và tuân thủ là 
điều mà mỗi chúng ta kiểm soát hoàn toàn. Bất kỳ 
một việc không tuân thủ 100% nào đều chứa đựng 
những tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của 
chúng ta, và có nguy cơ chi phí cao gây tổn hại đến 
kết quả kinh doanh cuối cùng cũng như danh tiếng 
khó gây dựng của chúng ta. Bằng cách tuân thủ 
Quy tắc này, bạn đang giúp  Shell trở nên đáng tin 
cậy, cạnh tranh và hợp lý về mặt giá cả.

Coi Bộ Quy tắc như hướng dẫn của bạn, giúp 
bạn làm mới kiến thức của mình và cho bạn lời 
khuyên đúng đắn. Bạn có thể ngạc nhiên về điều 
gì đó – một rủi ro mới hoặc có lẽ bạn phát hiện ra 
rằng những thay đổi trong công việc khiến bạn gặp 
rủi ro mà trước đây bạn không biết. Đừng để sự tự 
mãn khiến bạn gặp nguy cơ vi phạm các quy tắc 
và tạo rủi ro không thể chấp nhận cho bạn, đồng 
nghiệp của bạn hoặc Shell. Nếu bạn có bất kỳ lý do 
nào để hoài nghi cách hiểu của mình, hãy luôn tìm 
lời khuyên trong các trang sau đây hoặc liên hệ với 
Văn phòng Đạo đức & Tuân thủ Shell.

Cảm ơn bạn đã cam kết về đạo đức và  
tuân thủ . 

Ben van Beurden
Tổng Giám đốc Điều hành

 
 
 

HÃY XEM  
VIDEO  
CỦA BEN
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U BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA 
CHÚNG TA DÀNH CHO AI?

Quy tắc này áp dụng cho mọi nhân viên, 
giám đốc và lãnh đạo cấp cao ở mọi công 
ty Shell. Nhân viên hợp đồng nhà thầu 
đang làm việc cho một công ty Shell cũng 
phải tuân theo Quy tắc này. Các nhà thầu 
và các nhà tư vấn là đại diện của, hoặc 
hoạt động thay mặt cho, hoặc nhân danh 
một công ty Shell (thông qua hợp đồng 
thuê bên ngoài cung cấp các dịch vụ, quy 
trình hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh 
nào), phải hành xử phù hợp với Quy tắc 
này khi nhân danh chúng tôi. 

Các nhà thầu và các nhà tư vấn độc lập cần 
biết về Bộ Quy tắc này vì nó áp dụng cho các 
giao dịch của họ với nhân viên của chúng tôi. 

Trường hợp một công ty Shell đã chính thức 
được chỉ định là nhà điều hành của một Liên 
doanh, công ty Shell đó phải áp dụng Bộ Quy 
tắc này vào hoạt động của Liên doanh. 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CÓ THỂ GIÚP BẠN 
NHƯ THẾ NÀO?
Trong cẩm nang này, bạn sẽ tìm thấy những 
lời khuyên thiết thực  về luật pháp và quy 
định, những kỳ vọng và hướng dẫn. Chúng 
tôi cũng cung cấp thêm nguồn thông tin để 
giúp bạn tự xem xét, đánh giá. 

Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi thường 
gặp về tất cả các chủ đề của Bộ Quy tắc qua 
thiết bị được minh hoạ ở trang sau đây.

Các công ty mà Royal Dutch Shell plc đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp đều là các pháp nhân riêng biệt. Trong ấn phẩm này, thuật ngữ 
“Shell”, “Tập đoàn” và “Tập đoàn Shell” đôi khi được sử dụng vì sự thuận tiện khi nhắc đến các công ty Shell nói chung. Tương tự, các 
từ ngữ “chúng ta”, “chúng tôi” và “của chúng ta”, “của chúng tôi” cũng được dùng để chỉ các công ty Shell nói chung hoặc những người 
làm việc cho các công ty đó. Các thuật ngữ này cũng được sử dụng khi không nhằm mục đích chỉ đích danh một công ty cụ thể nào.

GIỚI THIỆU VỀ SHELL

CÁC MỎ ĐANG 
PHÁT TRIỂN

SẢN XUẤT DẦU KHÍ

THĂM DÒ DẦU KHÍ: TRÊN ĐẤT 
LIỀN VÀ NGOÀI KHƠI

CHIẾT XUẤT 
NHỰA ĐƯỜNG

KHAI THÁC

PHÁT TRIỂN VÀ CHIẾT XUẤT

CHẾ TẠO VÀ SẢN XUẤT 
NĂNG LƯỢNG

LỌC DẦU THÀNH NHIÊN 
LIỆU VÀ DẦU NHỜN

SẢN XUẤT 
HÓA DẦU

HÓA LỎNG KHÍ 
BẰNG CÁCH LÀM 

MÁT (LNG)

SẢN XUẤT 
NHIÊN LIỆU 
SINH HỌC

PHÁT 
ĐIỆN

NÂNG CẤP NHỰA 
ĐƯỜNG

CHUYỂN KHÍ THÀNH 
CÁC SẢN PHẨM LỎNG 

(GTL)

VẬN TẢI VÀ KINH DOANH

VẬN CHUYỂN HÃNG TÀU 
VÀ KINH DOANH

TÁI HÓA KHÍ (LNG) CUNG CẤP VÀ 
PHÂN PHỐI

BÁN LẺ VÀ BÁN HÀNG B2B



CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ 
NGUYÊN TẮC KINH DOANH CỦA 
CHÚNG TA
Tại Shell, chúng ta chia sẻ các giá trị cốt 
lõi – sự trung thực, liêm chính và tôn trọng 
con người. Bằng cách cam kết với các giá trị 
này trong quá trình làm việc, mỗi người trong 
chúng ta thể hiện vai trò của mình trong việc 
bảo vệ và nâng cao danh tiếng của Shell. 

Các giá trị cốt lõi chung của chúng ta là nền móng 
cho mọi việc chúng ta làm, và là nền tảng của Bộ 
Quy tắc Ứng xử và các Nguyên tắc Kinh doanh 
Chung của Shell (SGBP), được nêu bật ở trang 
cuối cùng và bạn có thể đọc đầy đủ tại www.shell.
com/sgbp. Các Nguyên tắc Kinh doanh Chung 
của Shell chi phối cách các công ty Shell tiến hành 
công việc của mình và đưa ra trách nhiệm của 
chúng ta đối với các cổ đông, khách hàng, nhân 
viên, đối tác kinh doanh và xã hội. Bộ Quy tắc Ứng 
xử này định rõ cách ứng xử mà Shell mong đợi từ 
bạn và  bạn có thể mong đợi từ Shell. 

Chúng ta được đánh giá qua những gì chúng ta 
làm: Danh tiếng của chúng ta được nâng cao nếu 
chúng ta hành động theo pháp luật, Các Nguyên 
tắc Kinh doanh Chung của Shell và Bộ Quy tắc của 
chúng ta. Chúng ta khuyến khích các đối tác kinh 
doanh của chúng ta vận hành doanh nghiệp theo 
Các Nguyên tắc Kinh doanh Chung của Shell hoặc 
theo các nguyên tắc tương tự. 

Biết và tuân theo các giá trị cốt lõi và nguyên tắc 
của chúng ta sẽ giúp bạn hiểu và tuân theo Bộ 
Quy tắc. 

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN MỘT BỘ QUY TẮC 
ỨNG XỬ?
Để diễn giải cách ứng xử mà chúng ta kỳ vọng từ 
nhân viên và những kỳ vọng đó liên quan như thế 
nào đến các Nguyên tắc Kinh doanh và Giá trị cốt 
lõi của chúng ta.

Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng 
được hiển thị phía bên phải, 
bạn có thể truy cập để tìm 
hiểu thêm thông tin và phần 
hỏi đáp (Q&A) liên quan đến 
mỗi chủ đề trong Bộ Quy tắc. 
Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng 
đọc mã QR trên điện thoại 
thông minh của mình, hãy 
mở ứng dụng và hướng máy 

ảnh  vào biểu tượng đầu – 
nó sẽ khởi chạy một trang 
web hoặc video. Hoặc, xem 
trang http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance

Bạn có thể tải ứng dụng đọc 
mã QR từ kho ứng dụng điện 
thoại thông minh của mình.
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TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

TRONG PHẦN NÀY
2.1	 Trách nhiệm Cá nhân của Bạn	 4
2.2	 Kiểm tra Liêm chính của Bạn	 5
2.3	 Tìm Lời khuyên và Lên tiếng	 6
2.4	 Trách nhiệm của Cấp Quản lý	 7

Dù vai trò của bạn với Shell là gì đi chăng nữa, chúng tôi mong 
bạn cam kết tuân theo Bộ Quy tắc trong công việc bạn làm 
hàng ngày. 

Phần này nêu rõ những trách nhiệm của bạn và cung cấp hướng 
dẫn trong việc đưa ra quyết định có đạo đức. Cũng có một phần 
quy định cụ thể trách nhiệm của cấp quản lý.

Hãy nhớ – nếu bạn biết hoặc nghi ngờ ai đó đang vi phạm Bộ 
Quy tắc này thì hãy lên tiếng. 
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"DÙ BẠN LÀ QUẢN LÝ, NHÂN 
VIÊN HAY NHÂN VIÊN HỢP 
ĐỒNG NHÀ THẦU THÌ MỘT CAM 
KẾT CÁ NHÂN VỀ ĐẠO ĐỨC 
VÀ TUÂN THỦ LÀ ĐIỀU MÀ MỖI 
CHÚNG TA CÓ SỰ KIỂM SOÁT 
HOÀN TOÀN… ”
Ben van Beurden,  
Tổng Giám đốc Điều hành.
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ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm hiểu thông tin, chương 
trình đào tạo và liên hệ để được tư vấn 
về Đạo Đức và Tuân Thủ tại 
http://sww.shell.com/ethicsandcompliance

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu)

 i

LÀM ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN 
Bộ Quy tắc Ứng xử là dành cho bạn. Bộ Quy tắc 
đặt ra các giới hạn mà hàng ngày mọi nhân viên 
Shell phải thực hiện trong phạm vi đó, không có 
ngoại lệ. Hãy đọc Bộ Quy tắc. Hãy hiểu Bộ Quy 
tắc. Hãy làm theo Bộ Quy tắc.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Hiểu được các rủi ro trong vai trò của bạn và 
cách quản lý rủi ro đó.

�� Tìm lời khuyên khi bạn không hiểu rõ.

�� Nhanh chóng hoàn thành khóa đào tạo về đạo 
đức và tuân thủ được chỉ định cho bạn.

�� Đảm bảo rằng bất kỳ nhà thầu, đại diện hoặc 
nhà tư vấn của bên thứ ba mà bạn làm việc cùng 
đều hiểu rõ chúng ta bị ràng buộc bởi Bộ Quy tắc 
của chúng ta và họ nên hành động theo. 

�� Hãy lên tiếng. Trách nhiệm của bạn là báo cáo 
bất kỳ hành vi nào mà bạn nghi ngờ là vi phạm 
Bộ Quy tắc. 

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU TÔI VI PHẠM BỘ QUY TẮC?
Những vi phạm Bộ Quy tắc và các chính sách có 
liên quan như đã được quy định, có thể dẫn đến 
việc áp dụng các biện pháp kỷ luật, tới mức và bao 
gồm cả kỷ luật sa thải. Trong một số trường hợp, 
Shell có thể báo cáo vi phạm lên các cơ quan có 
thẩm quyền liên quan, cũng có thể dẫn đến kiện 
tụng, phạt tiền hoặc phạt tù.

2.1	 TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN CỦA BẠN

4

2.
0 

TR
Á

C
H

 N
H

IỆ
M

 C
Ủ

A 
B

Ạ
N

http://sww.shell.com/ethicsandcompliance
https://shell.alertline.eu


2.2	 KIỂM TRA LIÊM CHÍNH CỦA BẠN 

Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng ta không thể cho 
bạn lời khuyên cụ thể cho mỗi tình huống, tình 
thế khó xử hay quyết định. Để giúp bạn hoặc 
đội của bạn suy nghĩ về một tình huống khó xử 
cụ thể mà bạn có thể có liên quan theo Bộ Quy 
tắc Ứng xử của chúng ta, hãy xem qua các câu 
hỏi trong phần Kiểm tra Liêm chính. 

Tất nhiên, bạn luôn có thể yêu cầu được trợ giúp 
từ quản lý trực tiếp của mình, Văn phòng Đạo đức 
& Tuân thủ Shell, Bộ phận Nhân sự (HR), bộ phận 
Pháp chế của Shell hoặc Đường dây Trợ giúp 
Toàn cầu.

TÔI CÓ ĐANG TUÂN THEO CÁC GIÁ TRỊ CỐT 
LÕI CỦA CHÚNG TA VỀ 'SỰ TRUNG THỰC, LIÊM 
CHÍNH VÀ TÔN TRỌNG CON NGƯỜI' KHÔNG?

TÌM LỜI 
KHUYÊN

TÌM LỜI 
KHUYÊN

TÌM LỜI 
KHUYÊN

TÌM LỜI 
KHUYÊN

TÌM LỜI 
KHUYÊN

VIỆC  TÔI ĐANG LÀM CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ CÓ PHÙ 
HỢP VỚI QUY TẮC KINH DOANH CHUNG CỦA 
SHELL, BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CŨNG NHƯ CÁC 
CẨM NANG HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN CỦA 
CHÚNG TA KHÔNG?

CÓ HỢP PHÁP KHÔNG VÀ TÔI CÓ ĐƯỢC PHÉP 
LÀM  KHÔNG?

TÔI ĐÃ HIỂU KỸ VỀ CÁC RỦI RO TIỀM ẨN BAO 
GỒM CẢ CÁC RỦI RO ĐỐI VỚI DANH TIẾNG CỦA 
SHELL CHƯA?

ĐÓ CÓ PHẢI VIỆC ĐÚNG ĐẮN ĐỂ LÀM VÀ TÔI 
CÓ ĐANG LÃNH ĐẠO BẰNG VIỆC NOI GƯƠNG 
KHÔNG?

NẾU CÔNG CHÚNG BIẾT ĐIỀU NÀY, TÔI SẼ VẪN 
CẢM THẤY TÔI ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN CHỨ?

KHI HOÀI NGHI, HÃY TỰ HỎI BẢN THÂN...

TÌM LỜI 
KHUYÊN
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2.3	 TÌM LỜI KHUYÊN VÀ LÊN TIẾNG 

Nếu bạn muốn được tư vấn về bất kỳ vấn đề 
liên quan đến Bộ Quy tắc hoặc muốn báo cáo 
một mối quan ngại, hãy nói với quản lý trực 
tiếp của bạn, Văn phòng Đạo đức & Tuân thủ 
Shell, Phòng Nhân sự hoặc Đại diện Pháp chế 
của Shell. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu. Đường dây này hoạt 
động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần thông 
qua số điện thoại ở từng quốc gia hoặc qua 
Internet, và được một bên thứ ba độc lập vận 
hành. Bạn có thể gọi điện thoại hoặc gửi báo 
cáo ẩn danh nếu bạn muốn. 

Nếu biết hoặc nghi ngờ ai đó đang vi phạm Bộ Quy 
tắc, bạn có trách nhiệm phải báo cáo vi phạm đó. 
Nếu bạn không làm gì cả, bạn khiến danh tiếng của 
Shell chịu rủi ro và các hình phạt tài chính sẽ ảnh 
hưởng đến kết quả kinh doanh sau thuế của Shell. 
Báo cáo một mối quan ngại cũng giúp Shell sớm 
phát hiện ra một vi phạm thực sự hoặc tiềm ẩn.

Shell sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức trả 
đũa nào nhằm chống lại bất cứ ai thiện chí nêu ra 
mối quan ngại về khả năng vi phạm Bộ Quy tắc. 
Thực tế, bất kỳ hành động hoặc sự đe dọa trả đũa 
nào chống lại nhân viên Shell sẽ bị coi là vi phạm 
nghiêm trọng Bộ Quy tắc của chúng ta.

Xem http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/report_concerns/
global_helpline.html để biết chi tiết. 

Để truy cập Đường dây Trợ giúp Toàn cầu, hãy 
truy cập https://shell.alertline.eu/

Ở một số quốc gia, việc thực hiện cuộc gọi từ điện 
thoại di động hoặc công cộng đến số điện thoại 
miễn phí tại địa phương có thể gặp trục trặc. Nếu 
gặp vấn đề như thế, hãy gọi số điện thoại của Mỹ 
+1 704 973 0344 để thực hiện cuộc gọi có thu 
cước ở phía người nhận (Call Collect).
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 2.4	 TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP QUẢN LÝ

Chúng ta trông mong vào cấp quản lý trong 
việc thúc đẩy các chuẩn mực đạo đức và làm 
gương cho đội của họ. Vì vậy, chúng ta kỳ vọng 
cấp quản lý thể hiện khả năng lãnh đạo trong 
việc tuân theo Bộ Quy tắc, và duy trì một văn 
hóa cam kết đạo đức & tuân thủ, trong đó làm 
điều đúng đắn là đương nhiên và mọi người 
cảm thấy tự tin khi lên tiếng. 

LÀ MỘT QUẢN LÝ, BẠN PHẢI:
�� Hiểu và tuân theo Bộ Quy tắc. 

�� Hiểu được các rủi ro vi phạm Bộ Quy tắc chính 
xuất hiện trong  bộ phận hoặc phòng ban của 
bạn, cũng như  các biện pháp để giảm thiểu các 
rủi ro đó. 

�� Đảm bảo nhân viên của bạn dành thời gian để 
nhanh chóng hoàn thành các khóa đào tạo về 
Đạo đức và Tuân thủ mà họ được chỉ định. 

�� Đảm bảo nhân viên của bạn hiểu được các quy 
trình mà họ nên tuân theo để tránh vi phạm Bộ 
Quy tắc, bao gồm: đăng ký quà tặng và chiêu 
đãi,đăng ký xung đột lợi ích tiềm ẩn trong Hệ 
thống đăng ký của Bộ Quy tắc Ứng xử. 

�� Đảm bảo bất kỳ ai mới vào đội của bạn đều 
được thông báo tóm tắt ngay về Bộ Quy tắc 
Ứng xử của chúng ta, các rủi ro vi phạm Bộ Quy 
tắc trong vai trò của họ, và nơi họ có thể tìm lời 
khuyên và sự hỗ trợ. 

�� Hãy cảnh giác với bất kỳ sự vi phạm Bộ Quy tắc 
nào, và khuyến khích các thành viên trong đội 
của bạn lên tiếng nếu họ biết hoặc nghi ngờ có 
vi phạm. 

�� Nếu được báo cho biết về một khả năng vi phạm 
Bộ Quy tắc, bạn có trách nhiệm phải báo cáo vi 
phạm đó. Bạn có thể chuyển thông tin lên Văn 
phòng Đạo đức & Tuân thủ của Shell, bộ phận 
Nhân sự, bộ phận Pháp chế của Shell hoặc 
Đường dây Trợ giúp Toàn cầu. Bạn cũng phải 
đảm bảo bạn giữ bảo mật mọi mối quan ngại 
được báo cáo. Đừng bao giờ tự ý điều tra vấn đề. 

�� Quyết định và quản lý hậu quả thích hợp đối với 
vi phạm Bộ Quy tắc. 
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Chúng ta muốn Shell là nơi làm việc tuyệt vời, và chúng ta muốn 
bảo vệ danh tiếng của chúng ta đối với khách hàng, nhà cung 
cấp, các chính phủ và cộng đồng như một công ty luôn luôn 
phấn đấu làm điều đúng đắn. Để làm điều đó, chúng ta cần tất 
cả những đối tác đang làm kinh doanh thay mặt cho Shell hoạt 
động theo các giá trị cốt lõi của chúng ta là sự trung thực, liêm 
chính và tôn trọng mọi người.

Phần này của Bộ Quy tắc Ứng xử đặt ra các tiêu chuẩn về hành 
vi tốt mà chúng tôi kỳ vọng ở bạn – và bạn có quyền kỳ vọng ở 
đồng nghiệp của mình.

Hãy nhớ – nếu bạn biết hoặc nghi ngờ ai đó đang vi phạm Bộ 
Quy tắc này thì hãy lên tiếng.

CÁC HÀNH VI, CON 
NGƯỜI VÀ VĂN HÓA 
CỦA CHÚNG TA

TRONG PHẦN NÀY
3.1 	 �Sức khỏe, An toàn, An ninh,  

Môi trường và Hoạt động Xã hội	 10
3.2 	 Nhân Quyền	 11
3.3	 Quấy nhiễu	 12
3.4 	 Cơ hội Bình đẳng	 14
3.5	 Sử dụng CNTT và Truyền thông Điện tử	 15
3.6 	 Giao dịch Nội gián	 16
3.7 	 Bảo vệ Tài sản	 17
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"BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CHÚNG 
TA ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG NHẰM GIÚP 
MỖI NGƯỜI TRONG SỐ CHÚNG TA 
ĐƯA RA CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG 
ĐẮN VÀ ĐÚNG VỚI CÁC NGUYÊN 
TẮC VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA 
CHÚNG TA... TÔI KHUYẾN KHÍCH 
CÁC BẠN HÃY ĐẢM BẢO BẠN SẼ 
THỰC HIỆN VAI TRÒ CỦA MÌNH ĐỂ 
BẢO VỆ TƯƠNG LAI CỦA SHELL."
Ben van Beurden,  
Tổng Giám đốc Điều hành.
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3.1 	 SỨC KHỎE, AN TOÀN, AN NINH VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Shell đang góp phần đáp ứng những nhu cầu 
năng lượng đang gia tăng của thế giới theo 
những phương cách có trách nhiệm về mặt 
kinh tế, môi trường và xã hội. 

Mục đích của chúng ta là đạt được Mục tiêu Không 
(Goal Zero), với Không Gây hại (No Harm) và 
Không Rò rỉ (No Leaks). Chúng ta cam kết với mục 
tiêu không gây hại cho con người và bảo vệ môi 
trường, cùng với việc phát triển các nguồn năng 
lượng, sản phẩm và dịch vụ theo cách phù hợp với 
những mục tiêu này. 

Chúng ta mong muốn có được sự tin tưởng của 
khách hàng và cổ đông cũng như đóng góp cho 
các cộng đồng nơi chúng ta hoạt động với vai trò là 
láng giềng tốt, tạo lợi ích xã hội lâu dài. 

Mọi công ty Shell, nhà thầu và liên doanh do Shell 
kiểm soát hoạt động buộc phải có cách tiếp cận có 
hệ thống đối với việc quản lý Sức khỏe, An toàn, An 
ninh, Môi trường và Hoạt động Xã hội (HSSE&SP), 
được xây dựng nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp 
và đạt được cải tiến hoạt động liên tục, song song 
với việc thúc đẩy một nền văn hóa mà trong đó mọi 
nhân viên và nhà thầu Shell đều có chung cam 
kết này. Từng công ty Shell được kỳ vọng thiết lập 
những mục tiêu về cải thiện công tác HSSE&SP và 
đo lường, đánh giá và báo cáo mức độ thực hiện. 

Hệ thống Kiểm soát về HSSE&SP của Shell hỗ 
trợ việc vận hành hiệu quả và hữu hiệu Cam kết 
và Chính sách HSSE&SP của chúng ta trên toàn 
Shell. Đây là cách chúng ta quản lý những tác 
động đối với xã hội và môi trường của các hoạt 
động và các dự án của chúng ta. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn phải tuân theo ba Quy tắc Vàng 
(Golden Rules):
(i)	 Tuân thủ luật pháp, các tiêu chuẩn và quy 

trình 
(ii)	 Can thiệp vào các tình huống không an 

toàn hoặc không tuân thủ 
(iii)	 Tôn trọng láng giềng của chúng ta. 

�� Bạn phải đảm bảo rằng công việc của bạn tuân 
thủ với Cam kết và Chính sách HSSE&SP.

�� Bạn phải tuân theo 12 Quy tắc Bảo vệ Tính 
mạng Con người (12 Life- Saving Rules).

�� Bạn phải báo cáo và hành động ngay khi gặp 
một sự cố HSSE&SP, bao gồm cả sự cố tiềm ẩn 
hoặc sự cố suýt xảy ra tai nạn.

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm Cam kết và Chính sách 
HSSE&SP, các Quy tắc Bảo vệ Tính 
mạng Con người và Cẩm nang Hướng 
dẫn Hệ thống Kiểm soát HSSE&SP 
của Shell tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/hsse

Báo cáo các sự cố HSSE&SP –  
http://sww.shell.com/hse/it/fim/input.html

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu) 
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3.2 	 NHÂN QUYỀN

Thực hiện các hoạt động của chúng ta theo 
phương thức tôn trọng nhân quyền là một yêu 
cầu kinh doanh đối với Shell và hỗ trợ cho giấy 
phép hoạt động của chúng ta. Các yêu cầu về 
nhân quyền được lồng vào hệ thống các quy 
định, cẩm nang hướng dẫn và chính sách hiện 
có của chúng ta, bao gồm:

�� Hoạt động Xã hội. Tất cả các dự án và cơ sở  
lớn đều phải có kế hoạch hoạt động xã hội và 
giải quyết các tác động xã hội từ hoạt động của 
chúng ta đối với các cộng đồng địa phương.

�� An ninh. Các yêu cầu an ninh trên toàn công ty 
giúp giữ an toàn cho nhân viên, nhà thầu và cơ 
sở theo cách tôn trọng nhân quyền và an ninh 
của các cộng đồng địa phương.

�� Nguồn Nhân lực. Các chính sách và tiêu chuẩn 
của chúng ta giúp chúng ta thiết lập các thông lệ 
lao động công bằng và một môi trường làm việc 
tích cực.

�� Hợp đồng và mua hàng. Chúng ta tìm kiếm cơ 
hội hợp tác với các nhà thầu và nhà cung cấp có 
đóng góp vào sự phát triển bền vững và có trách 
nhiệm về mặt kinh tế, môi trường và xã hội.

Chúng ta tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành, 
bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền 
của Liên Hiệp Quốc (United Nations Universal 
Declaration of Human Rights) và các công ước cốt 
lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (International 
Labour Organisation). Chúng ta cũng thường 
xuyên hợp tác với các bên liên quan bên ngoài và 
luôn cố gắng đóng góp, cả trực tiếp và gián tiếp, 
vào phúc lợi chung của các cộng đồng nơi chúng 
ta hoạt động.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn phải đảm bảo rằng công việc của bạn tuân 
thủ với các cam kết nhân quyền của Shell trong 
Hoạt động Xã hội, An ninh, Nguồn Nhân lực và 
Hợp đồng & mua hàng. 

�� Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm nhân 
quyền tiềm ẩn nào liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của chúng ta, bạn có trách nhiệm phải lên 
tiếng.

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm các chính sách của 
Shell liên quan đến nhân quyền và 
vai trò của bạn trong việc quản lý 
nhân quyền tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/humanrights

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/) 
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ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm thêm thông tin về đa dạng 
và hòa nhập tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/harassment

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/)

 i

Shell sẽ không chấp nhận hành động quấy 
nhiễu. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ 
hành động, hành vi hoặc ứng xử nào mang 
tính chất nhục mạ, đe dọa hoặc thù địch. Hãy 
đối xử với những người khác với sự tôn trọng 
và tránh các tình huống có thể bị nhìn nhận là 
không phù hợp. 

Sự phản hồi, lời chỉ trích và phản đối phải luôn 
được thực hiện theo cách thích hợp và tôn trọng. 
Đặc biệt, cần phải nhận thức được những điều 
nhạy cảm thuộc về văn hóa – điều được chấp nhận 
trong nền văn hóa này nhưng lại có thể không 
được chấp nhận trong nền văn hóa khác. Điều 
quan trọng là nhận thức và hiểu được những khác 
biệt này.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn phải đối xử tôn trọng với người khác ở bất 
kỳ thời điểm nào. 

�� Bạn không được dùng hành động hoặc lời nói 
để đe dọa hoặc nhục mạ người khác.

�� Bạn không được nói đùa hoặc đưa ra nhận xét 
không phù hợp. 

�� Bạn không được phô bày những tài liệu mang 
tính sỉ nhục hoặc thiếu tôn trọng.

�� Lên tiếng phản đối ngay với người nào đó nếu 
bạn nhận thấy cách đối xử của họ mang tính thù 
địch, đe dọa, nhục mạ hoặc thiếu tôn trọng. Bạn 
có thể liên hệ với quản lý trực tiếp của mình, Văn 
phòng Đạo đức & Tuân thủ của Shell, bộ phận 
Nhân sự, bộ phận Pháp chế của Shell hoặc 
Đường dây Trợ giúp Toàn cầu.

3.3	 QUẤY NHIỄU
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H
Quản lý của tôi khiến vài 
người trong chúng tôi thấy 
không thoải mái với những 
lời nói đùa và nhận xét thô lỗ. 
Tôi nên làm gì?

 

Đ 
Hãy nói với quản lý của bạn về cảm giác 
của bạn. Nếu bạn không thoải mái khi 
nói trực tiếp với quản lý trực tiếp của 
mình, bạn có thể nói với một quản lý 
khác, Văn phòng Đạo đức & Tuân thủ 
của Shell, bộ phận Nhân sự, hoặc gọi 
Đường dây Trợ giúp Toàn cầu. Quấy 
nhiễu hay một môi trường làm việc thù 
địch mà trong đó nhân viên cảm thấy bị 
đe dọa hay hăm dọa đều sẽ không được 
chấp nhận.
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3.4	 CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG 

Tại Shell, chúng ta mang lại cơ hội bình đẳng 
cho mọi người. Điều này giúp chúng ta đảm 
bảo chúng ta luôn thu hút nhiều nhân tài nhất 
có thể và thu hút những con người tuyệt vời 
nhất. Chúng ta trông mong mỗi cá nhân tại 
Shell sẽ tiếp nối thành tích của chúng ta về cơ 
hội bình đẳng.

Đôi khi, mọi người có thể vi phạm các chính sách 
về cơ hội bình đẳng mà thậm chí không nhận ra 
điều đó – ví dụ, liệu họ vô thức thiên vị tuyển dụng 
những người giống như bản thân họ. Do đó, bạn 
luôn cần cố gắng khách quan và đảm bảo rằng 
cảm giác cá nhân, những định kiến và sở thích của 
bạn không ảnh hưởng đến quyết định liên quan 
đến nhân sự của bạn. Bạn cũng cần biết rằng luật 
pháp địa phương có thể ảnh hưởng đến các quyết 
định về nhân sự.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Khi đưa ra các quyết định về nhân sự, bao gồm 
tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, đào tạo, phát triển, 
kỷ luật, lương bổng và sa thải, bạn chỉ nên căn 
cứ vào những yếu tố khác quan bao gồm phẩm 
chất, năng lực, kết quả công việc và nhu cầu 
kinh doanh.

�� Bạn nên hiểu giá trị của sự đa dạng và không 
được phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức 
nào dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, tuổi 
tác, giới tính, xu hướng giới tính, nhận dạng giới 
tính, tình trạng gia đình, khuyết tật, sắc tộc hoặc 
quốc tịch.

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm thêm thông tin về sự 
thiên vị vô thức tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/eo

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/)
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Shell cung cấp cho bạn CNTT và truyền thông 
điện tử để bạn có thể tiến hành công việc của 
mình một cách bảo mật và tuân thủ. Trách 
nhiệm của bạn khi sử dụng CNTT và truyền 
thông điện tử được quy định dưới đây. 

CNTT và truyền thông điện tử bao gồm phần cứng, 
phần mềm và tất cả dữ liệu được xử lý sử dụng các 
phần cứng và phần mềm này. Chúng có thể bao 
gồm cả thiết bị CNTT thuộc sở hữu của bạn (Thiết 
bị cá nhân được mang đến nơi làm việc), khi thiết 
bị này đã được  quản lý trực tiếp cho phép sử dụng 
trong công việc.

Shell ghi lại và giám sát việc sử dụng thiết bị CNTT 
và bất kỳ thiết bị nào được kết nối qua mạng 
của Shell. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn phải tuân thủ các yêu cầu về bảo mật CNTT 
của Shell.

�� Bạn không được sử dụng các tài khoản email cá 
nhân để trao đổi thông tin công việc trừ khi bạn 
được quản lý trực tiếp của mình cho phép làm 
như vậy. 

�� Bạn không được chia sẻ chi tiết đăng nhập 
CNTT Shell của bạn với người khác.

�� Bạn không được sửa đổi hoặc vô hiệu hóa các 
cài đặt an ninh hoặc cấu hình khác được Shell 
tải về thiết bị CNTT riêng của bạn trừ khi được 
Shell IT hướng dẫn làm vậy.

�� Khi sử dụng CNTT và truyền thông điện tử của 
Shell cho mục đích cá nhân bao gồm sử dụng 
truyền thông xã hội, bạn phải  sử dụng trong thời 
gian ngắn và không thường xuyên, và không 
được sử dụng tên hoặc thương hiệu Shell trong 
các email cá nhân. 

�� Nếu bạn có điện thoại di động của công ty, bạn 
phải tuân theo chính sách sử dụng có thể chấp 
nhận được.

�� Bạn không được truy cập, lưu trữ, gửi hoặc 
đăng các thông tin có nội dung khiêu dâm hoặc 
tài liệu khiếm nhã hay gây khó chịu khác khi 
sử dụng các thiết bị CNTT và truyền thông của 
Shell, bạn cũng không được kết nối với các 
trang cờ bạc trực tuyến hoặc tiến hành các hoạt 
động trái pháp luật.

�� Bạn không được lưu trữ hoặc truyền tải hình ảnh 
hoặc các tập tin đa phương tiện (chạy liên tục) 
hay nói cách khác gây tắc nghẽn mạng hoặc chi 
phí lưu trữ dữ liệu cao do việc sử dụng cá nhân.

�� Bạn không được sử dụng các thiết bị công nghệ 
thông tin hoặc truyền thông của Shell để tiến 
hành các hoạt động kinh doanh cá nhân của 
mình, hay ủng hộ người khác làm vậy.

�� Bạn chỉ được sử dụng các dịch vụ có nguồn gốc 
từ internet đã được phê duyệt (dù là thương mại, 
tiêu dùng hay sử dụng miễn phí) để lưu trữ, xử lý 
hoặc chia sẻ thông tin kinh doanh như được quy 
định trong các quy tắc của Tập đoàn. 

 

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm chính sách về điện 
thoại di động, hướng dẫn truyền 
thông xã hội và chi tiết về quản lý rủi 
ro thông tin tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/useofit

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/) 

 i

3.5	 SỬ DỤNG CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ
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Tại Shell, chúng tôi tuân thủ luật pháp quốc 
gia và quốc tế về giao dịch nội gián (tức là 
giao dịch cổ phiếu hoặc các loại chứng khoán 
khác khi bạn có thông tin nội bộ về một công 
ty). Thông tin nội bộ là thông tin có tính chính 
xác trong Tập đoàn, thường không có sẵn và 
là thông tin mà nếu trở nên có sẵn sẽ có thể có 
ảnh hưởng đáng kể lên giá cổ phiếu hay chứng 
khoán khác của Royal Dutch Shell plc hoặc 
bất kỳ công ty nào khác được niêm yết trên thị 
trường. Giao dịch dựa trên thông tin nội bộ bao 
gồm trực tiếp giao dịch chứng khoán và cả việc 
truyền thông tin nội bộ cho một người khác 
để sử dụng thông tin nội bộ đó kinh doanh 
cổ phiếu hoặc các loại chứng khoán khác. 
Giao dịch nội gián là bất hợp pháp và không 
công bằng. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn không được chia sẻ thông tin nội bộ của 
Royal Dutch Shell plc trừ khi bạn được phép  
làm vậy.

�� Bạn không được giao dịch chứng khoán của 
Royal Dutch Shell plc khi bạn có thông tin nội bộ. 

�� Nếu bạn có tên trong Danh sách Nhân viên Nội 
bộ (Employee Insider List), bạn không được 
giao dịch khi chưa được phép.

�� Nếu bạn tình cờ biết thông tin nội bộ của bất kỳ 
công ty được niêm yết nào khác trong quá trình 
làm việc của mình, bạn không được giao dịch cổ 
phiếu hay các loại chứng khoán của công ty đó 
cho đến khi các thông tin nội bộ mà bạn biết được 
công khai. Bạn cũng không được chia sẻ thông 
tin đó với bất kỳ ai trừ khi bạn được phép làm vậy. 

3.6 	 GIAO DỊCH NỘI GIÁN

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Giao 
dịch Nội gián tại 
http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/insiderdealing

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/) 
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Tài sản của Shell tồn tại ở nhiều dạng khác 
nhau - hữu hình, điện tử, tài chính và vô hình. 
Dù đó là máy tính xách tay của Shell, thương 
hiệu của chúng ta hay thậm chí một cơ sở hay 
tòa nhà, chúng tôi mong mọi người bảo quản 
tốt tài sản của chúng ta. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc bảo 
vệ và sử dụng tài sản của Shell một cách hợp lý. 
Bạn phải cam kết không, và bảo vệ Shell chống 
lại, việc lãng phí, làm mất, hư hại, lạm dụng, lừa 
đảo, trộm cắp, biển thủ, hành vi xâm phạm và 
các hình thức sử dụng sai khác.

�� Bạn phải bảo vệ tài sản công ty đã được giao 
cho bạn và cũng góp phần bảo vệ tài sản chung 
của Shell tránh bị tổn thất hoặc sử dụng sai trái. 
Cảnh giác với nguy cơ trộm cắp. 

�� Bạn không được che giấu, thay đổi hoặc tiêu 
huỷ tài liệu một cách bất hợp pháp.

�� Bạn chỉ được sử dụng thẻ tín dụng công ty của 
mình cho các khoản chi phí công việc hợp lý và 
đã được phê duyệt và bạn không được sử dụng 
thẻ để mua các món đồ trong danh mục cấm. 

�� Bạn cũng phải góp phần bảo vệ tài sản chung 
của Shell – chẳng hạn như máy photocopy hoặc 
tòa nhà. Mặc dù bạn không chịu trách nhiệm cá 
nhân hoặc chịu trách nhiệm đối với các tài sản 
này, nhưng bạn cần giúp trông coi chúng, và nếu 
người nào đó đang gây nguy hiểm cho các tài 
sản này hoặc sử dụng chúng không đúng cách, 
hãy can thiệp hoặc báo cáo vấn đề.

�� Bạn phải tôn trọng tài sản của người khác.

3.7 	 BẢO VỆ TÀI SẢN

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm Chính sách Toàn 
cầu về Thẻ Tín dụng của Công ty 
(Global Corporate Card hay GCC), 
chính sách và danh sách các hạng 
mục cấm tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/poa

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/) 
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Nhiệm vụ đối với Shell của chúng ta phụ thuộc vào việc sử dụng 
và trao đổi thông tin. Trong công việc hàng ngày của mình, tất 
cả chúng ta xử lý thông tin và trao đổi thông tin theo nhiều cách 
khác nhau, và chúng ta cần cân nhắc những rủi ro liên quan đến 
các hoạt động này. Những rủi ro này bao gồm rủi ro dữ liệu cá 
nhân hoặc Sở hữu Trí tuệ của Shell có thể rơi vào tay kẻ xấu. 
Trao đổi thông tin bất cẩn hoặc tiết lộ thông tin trái phép cũng 
có thể làm tổn hại tới danh tiếng của chúng ta hoặc dẫn đến kiện 
tụng. Phần này của Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng ta được xây 
dựng nhằm giải quyết loại rủi ro này. 

Hãy nhớ – nếu bạn biết hoặc nghi ngờ ai đó đang vi phạm Bộ 
Quy tắc này thì hãy lên tiếng.

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THÔNG 
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRONG PHẦN NÀY
4.1	 Bảo mật Dữ liệu	 20
4.2	 Sở hữu Trí tuệ 	 22
4.3	 Quản lý Thông tin và Lưu trữ Hồ sơ	 23
4.4 	 Tiết lộ Thông tin và Truyền thông trong Kinh doanh	 24
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"XEM BỘ QUY TẮC NHƯ HƯỚNG 
DẪN CỦA BẠN... BẠN CÓ THỂ NGẠC 
NHIÊN VỀ ĐIỀU GÌ ĐÓ – MỘT RỦI 
RO MỚI HOẶC CÓ LẼ BẠN PHÁT 
HIỆN RA RẰNG NHỮNG THAY ĐỔI 
TRONG CÔNG VIỆC ĐÃ KHIẾN BẠN 
GẶP RỦI RO MÀ TRƯỚC ĐÂY BẠN 
KHÔNG BIẾT.”
Ben van Beurden,  
Tổng Giám đốc Điều hành.

19

4.
0 

Q
U

Ả
N

 L
Ý 

R
Ủ

I R
O

 T
R

O
N

G
 T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
À

 T
R

U
YỀ

N
 T

H
Ô

N
G



4.1	 BẢO MẬT DỮ LIỆU 

Luật bảo mật dữ liệu bảo vệ thông tin  cá nhân 
- dữ liệu cá nhân của họ. Tại Shell, chúng tôi 
tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên, khách 
hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh 
của mình. Chúng tôi cam kết quản lý dữ liệu cá 
nhân một cách chuyên nghiệp, hợp pháp và có 
đạo đức. 

Dữ liệu cá nhân được định nghĩa theo nghĩa rộng 
là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân 
được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng chẳng 
hạn như tên và chi tiết liên lạc. Thông tin riêng tư 
hơn chẳng hạn như chủng tộc hoặc nguồn gốc dân 
tộc, dữ liệu sức khỏe, định hướng giới tính, hành vi 
tội phạm hoặc thành viên công đoàn là các thông 
tin cá nhân nhạy cảm và phải chịu nhiều yêu cầu 
nghiêm ngặt hơn.

Chúng ta chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho các 
mục đích hợp pháp và dữ liệu phải chính xác và 
phù hợp với mục đích mà thông tin đã được thu 
thập cũng như được bảo vệ hợp lý tránh việc tiếp 
cận không phù hợp hoặc sử dụng sai. Khi thông 
tin được chuyển cho các bên thứ ba, thông tin phải 
được bảo vệ thích hợp. Nếu chúng ta không tuân 
theo các yêu cầu này, chúng ta có nguy cơ gây tổn 
hại cho các cá nhân và được lệnh phải dừng việc 
xử lý, và có thể phải đối mặt với việc bị phạt tiền 
hoặc kiện tụng. Chúng ta cũng đang gây rủi ro cho 
danh tiếng của Shell. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn phải xác định được các rủi ro bảo mật trước 
khi thu thập, sử dụng, giữ lại hoặc tiết lộ dữ liệu 
cá nhân, chẳng hạn như trong một hệ thống 
CNTT, dự án hoặc sáng kiến tiếp thị mới. 

�� Bạn chỉ được xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục 
đích cụ thể, đã được xác định và hợp pháp. 

�� Khi bạn xử lý hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân 
của các cá nhân, bạn phải luôn thông báo cho 
họ. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần có sự 
đồng ý trước của họ.

–	 Bạn phải luôn bảo vệ dữ liệu cá nhân nếu nó 
được chia sẻ với một bên thứ ba. Nếu bạn 
không chắc liệu mình có cần sự đồng ý  hoặc 
cách bảo vệ dữ liệu cá nhân khi chia sẻ với 
một bên thứ ba, hãy luôn tìm tư vấn từ Văn 
phòng Đạo đức & Tuân thủ của Shell hoặc Bộ 
phận Pháp chế của Shell.

�� Bạn phải đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân mà bạn 
có luôn được cập nhật và được hủy khi không 
còn cần nữa.

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm Cẩm nang Hướng 
dẫn Bảo mật Dữ liệu, các Quy tắc 
Bảo mật Dữ liệu và các Liên hệ Bảo 
mật Dữ liệu tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/dp

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/)
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H
Một người bạn của tôi đã hỏi xin thông 
tin liên lạc của các đồng nghiệp của tôi 
cho danh sách email công việc của cô 
ấy. Tôi nghĩ họ sẽ thích những gì cô ấy 
đang bán và tôi muốn giúp đỡ cô ấy. Tôi 
có thể cung cấp cho cô ấy tên và địa chỉ 
email của họ không?

Đ
Không – Bạn của bạn sẽ phải tìm một 
cách khác để xây dựng cơ sở dữ liệu 
khách hàng của cô ấy. Bạn chỉ có thể 
xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích 
kinh doanh hợp pháp của Shell. 
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4.2	 SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tại Shell, chúng ta có các thương hiệu, ý 
tưởng và công nghệ tuyệt vời, đã mang lại cho 
chúng ta danh tiếng tuyệt vời mà tất cả chúng 
ta cần bảo vệ.

Các thương hiệu, ý tưởng và công nghệ quý báu 
này cũng cần được bảo vệ như các nhãn hiệu, 
bằng sáng chế, bí quyết, bí mật kinh doanh và các 
quyền IP khác, và sử dụng tối ưu cho Shell. 

Điều không kém phần quan trọng là chúng ta tôn 
trọng, tránh xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ 
của đối tượng khác. Không làm vậy vì những rủi ro 
có nguy cơ gây tổn hại cho công việc kinh doanh 
và danh tiếng của chúng ta, và có thể ảnh hưởng 
đến khả năng hoặc giấy phép hoạt động của 
chúng ta. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn phải sử dụng các nhãn hiệu và thương 
hiệu của Shell một cách thích hợp theo các Tiêu 
chuẩn Thương hiệu. 

�� Bạn phải báo cáo các sáng kiến và phát minh 
của mình cho Shell Legal IP.

�� Bạn phải phân loại và lưu trữ thông tin kinh doanh 
và kỹ thuật của Shell một cách thích hợp, và bằng 
các biện pháp kiểm soát truy cập thích hợp. 

�� Bạn không được tiết lộ thông tin bảo mật của 
Shell ra bên ngoài Shell khi không có sự cho 
phép hay văn bản đồng ý thích hợp, và bạn phải 
lưu lại thông tin đã cung cấp ra ngoài đó theo 
văn bản đồng ý.

�� Bạn không được nhận thông tin bảo mật từ một 
bên thứ ba trừ khi bạn được phép làm như vậy 
và bạn chỉ đồng ý tiếp nhận thông tin khi có  văn 
bản cho phép trước khi nhận. 

�� Bạn không được sử dụng sai thông tin mật của 
một bên thứ ba. Nếu bạn chịu trách nhiệm giới 
thiệu các thương hiệu mới vào một thị trường 
hoặc công nghệ độc quyền mới, trước tiên bạn 
phải xin ý kiến của Bộ phận Pháp chế về Sở hữu 
Trí tuệ của Shell (Shell Legal IP) để giảm thiểu 
nguy cơ Shell xâm phạm các quyền Sở hữu Trí 
tuệ (IP) của đối tượng khác. 

�� Nếu bạn thấy một bên thứ ba đang xâm phạm 
hoặc sử dụng sai các quyền sở hữu trí tuệ (IP) 
của Shell, ví dụ bằng cách chuyển giao các tài 
liệu có chứa thông tin bảo mật, bạn có trách 
nhiệm phải lên tiếng.

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm các Tiêu chuẩn về Sở hữu 
Trí tuệ (IP), và hệ thống quản lý Sở hữu 
Trí tuệ (IP), cũng như các Tiêu chuẩn 
Thương hiệu và các Liên hệ IP tại http://
sww.shell.com/ethicsandcompliance/ip

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
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4.3	 QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

Giống như mọi tổ chức, chúng ta phụ thuộc 
vào việc sử dụng và trao đổi thông tin cho các 
quyết định kinh doanh và hoạt động hàng ngày 
của mình. Chúng ta cần đảm bảo chúng ta tạo 
ra, sử dụng có trách nhiệm và bảo vệ thông 
tin này, đặc biệt là khi thông tin có liên quan 
đến các dữ liệu như thông tin cá nhân, thông 
tin thương mại nhạy cảm và sở hữu trí tuệ - cả 
của riêng chúng ta và của những đối tượng 
khác. Chúng ta cần đặc biệt chú trọng bảo vệ 
thông tin bảo mật khi chúng ta ở bên ngoài môi 
trường Shell. Chúng ta cũng có nghĩa vụ phải 
bảo đảm chúng ta giữ lại hợp lý các Hồ sơ Lưu 
trữ về các hoạt động kinh doanh của mình để 
giữ gìn dữ liệu của công ty cũng như đáp ứng 
các yêu cầu theo quy định và theo pháp luật. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn phải đánh giá các rủi ro liên quan đến bất kỳ 
thông tin nào mà bạn xử lý để bạn có thể quản lý 
rủi ro đúng cách và bảo vệ thông tin.

�� Khi tạo hoặc tiếp nhận thông tin, bạn phải phân 
loại mức độ bảo mật của thông tin, khai báo 
thông tin đó như một Hồ sơ Lưu trữ nếu cần, lưu 
trữ thông tin đó trong kho lưu trữ đã được Tập 
đoàn cho phép, chỉ chia sẻ thông tin với những ai 
được cho quyền và được phép tiếp nhận thông 
tin, và tuân theo các yêu cầu và tài liệu hướng 
dẫn về việc Quản lý Thông tin chi tiết hơn.

�� Nếu bạn đang làm việc với các bên thứ ba, bạn 
phải đảm bảo bạn được phép chia sẻ thông tin 
trước khi làm vậy. 

�� Nếu bạn đã được bộ phận Pháp chế của Shell 
hướng dẫn về việc bảo vệ thông tin, bạn phải 
đảm bảo thông tin được lưu giữ theo chỉ dẫn.

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm các yêu cầu Quản lý 
Thông tin tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/im

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
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Chúng ta trao đổi thông tin theo tất cả các cách 
– và, với tư cách là nhân viên Shell, mỗi điều 
chúng ta viết hoặc nói phản ánh danh tiếng của 
Shell. Dù bạn có sử dụng phương tiện truyền 
thông nào đi chăng nữa, trong Shell hay bên 
ngoài, chúng tôi mong bạn tuân theo các quy 
tắc của Shell về việc tiết lộ thông tin và truyền 
thông kinh doanh, bao gồm các quy tắc chi tiết 
bổ sung áp dụng cho email và truyền thông 
xã hội.  

Mọi sự truyền thông được công bố thay mặt Shell 
phải tuân theo các yêu cầu tiết lộ thông tin và 
theo đó phải được Bộ phận Quan hệ Đối ngoại 
(External Relations) và trong một số trường hợp 
là Quan hệ Đối ngoại với Báo Chí và Nhà Đầu tư 
(External Relations Media và Investor Relations) 
chấp thuận.  Phải sử dụng điều khoản từ chối trách 
nhiệm phù hợp, đặc biệt là khi truyền thông có 
chứa thông tin về tương lai. Mọi truyền thông được 
công bố thay mặt cho Shell phải chính xác trên mọi 
phương diện thực tế, hoàn chỉnh, thích đáng, cân 
đối và phù hợp với tất cả các quy định và pháp luật 
có hiệu lực liên quan . Ngoài ra, để bất kỳ thông tin 
công bố công khai nào không bị coi là vĩnh viễn có 
giá trị, thông tin đó phải thể hiện rõ ngày thực hiện 
việc công bố. Cung cấp thông tin sai, không hoàn 
chỉnh hoặc gây hiểu nhầm có thể là trái phép và 
có thể dẫn đến phạt tiền, hình thức xử phạt và truy 
cứu trách nhiệm hình sự đối với Shell và các cá 
nhân liên quan.  

Nghiêm cấm sử dụng truyền thông xã hội cá nhân 
cho các mục đích kinh doanh. Việc một nhân viên 
có chọn tham gia vào truyền thông xã hội cho các 
mục đích cá nhân hay không là một quyết định cá 
nhân chứ không phải là quyết định của công ty. 
Tuy nhiên, các hoạt động truyền thông xã hội ảnh 
hưởng đến hiệu quả công việc của một nhân viên, 
hiệu quả của các nhân viên Shell khác, hoặc công 
việc kinh doanh và danh tiếng của Shell do Bộ Quy 
tắc chi phối, dù các hoạt động đó có được thực 
hiện thông qua tài khoản truyền thông xã hội cá 
nhân của một nhân viên hay không.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn không được công bố thông tin về các hoạt 
động kinh doanh của Shell trừ khi bạn được 
phép làm vậy. Quy định này áp dụng cho những 
điều bạn nói cũng như bất kỳ điều gì trên văn 
bản giấy tờ.

�� Bạn không được trao đổi với giới truyền thông 
thay mặt cho Shell khi chưa có được sự cho 
phép tiết lộ thông tin của phòng Quan hệ Truyền 
thông (Media Relations) của Shell. 

�� Bạn phải hỏi ý kiến của phòng Quan hệ Đầu tư 
(Investor Relations) trước khi tham gia cộng 
đồng đầu tư.

�� Nếu đó là một phần công việc của bạn để cung 
cấp thông tin cho công chúng và/hoặc cộng 
đồng đầu tư về công việc kinh doanh và tài chính 
của Shell, kể cả qua truyền thông xã hội, bạn 
phải đảm bảo bạn có sự cho phép phù hợp và 
rằng thông tin bạn cung cấp là đúng, chính xác, 
nhất quán và không gây hiểu nhầm. Bạn phải 
tuân theo tất cả các Tiêu chuẩn và Cẩm nang 
Hướng dẫn có liên quan của Tập đoàn và đảm 
bảo sử dụng ngôn ngữ đã được phê duyệt, phù 
hợp với Hướng dẫn Cách Soạn thảo của Shell 
khi sử dụng các thuật ngữ như 'Shell' hay 'Tập 
đoàn' và luôn sử dụng một phương tiện truyền 
đạt thích hợp cho phát ngôn của mình.

4.4 	 TIẾT LỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG KINH DOANH
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ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm Hướng dẫn Công bố 
Thông tin của Tập đoàn, chi tiết liên hệ 
của Bộ phận Quan hệ Truyền thông và 
Đầu tư (Media Relations và Investor 
Relations), Tiêu chuẩn Truyền thông 
trong Kinh doanh và Hướng dẫn Truyền 
thông Xã hội tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/disclosureandbc
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�� Bạn phải nêu rõ thông tin truyền thông được đến 
từ công ty Shell nào và bao gồm các chi tiết theo 
yêu cầu của luật pháp địa phương cũng như 
thông tin liên hệ của bạn (chẳng hạn như footer 
email thích hợp).

�� Bạn chỉ được cam kết với tư cách là một công ty 
Shell nếu bạn có giấy ủy quyền công ty để làm 
như vậy và bạn không được ra lệnh hoặc đưa 
ra quyết định cho các công ty mà bạn không làm 
việc cho họ. 

�� Bạn không được tham gia cuộc trò chuyện thân 
mật về các vấn đề nhạy cảm hay bảo mật, hoặc 
gửi các thông tin có chứa tài liệu mang tính phân 
biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, công kích, nói 
xấu, gian lận hoặc không phù hợp khác. 

�� Bạn chỉ có thể sử dụng các kênh truyền thông 
xã hội được Shell phê duyệt cho mục đích công 
việc nếu bạn là một người dùng đã được phê 
duyệt và đã nhận được sự đào tạo cần thiết.

�� Bạn không được sử dụng các tài khoản truyền 
thông xã hội cá nhân để công bố thông tin kinh 
doanh mật hoặc các mục đích kinh doanh khác. 

�� Nếu bạn sử dụng truyền thông xã hội cá nhân cho 
các mục đích cá nhân để thảo luận các chủ đề liên 
quan đến năng lượng, hoặc để xác nhận hoặc cung 
cấp lời chứng thực của Shell và sản phẩm/dịch vụ 
của Shell, bạn phải công bố rằng:

–	 Bạn là một nhân viên của Shell;
–	 Bạn không nói thay mặt cho Shell; và
–	Quan điểm đã trình bày là của riêng bạn và 
không nhất thiết phản ánh quan điểm của Shell.
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Mỗi lần Shell giao dịch với khách hàng, đối tác kinh doanh, liên 
doanh, Quan chức Chính phủ, đối thủ cạnh tranh hoặc bất kỳ 
bên liên quan khác, chúng ta cần phải hiểu những rủi ro cũng 
như các cơ hội. Chúng ta cũng cần phải đảm bảo rằng các 
tương tác xuyên biên giới của Shell tuân thủ mọi luật lệ thương 
mại liên quan. 

Nếu chúng ta không tuân thủ luật pháp, có thể dẫn đến phạt 
tiền đối với Shell hoặc gây tổn hại nghiêm trọng cho công việc 
kinh doanh của chúng ta. Các cá nhân cũng có thể bị phạt tiền 
hoặc tù. 

Phần này của Bộ Quy tắc Ứng xử được xây dựng để giúp bạn 
duy trì các tương tác kinh doanh của mình hợp pháp, có đạo đức 
và chuyên nghiệp, đảm bảo rằng bạn tự bảo vệ mình tránh bất kỳ 
nghi ngờ gì về hành động sai trái và bảo vệ danh tiếng của Shell.

Hãy nhớ  – nếu bạn biết hoặc nghi ngờ ai đó đang vi phạm Bộ 
Quy tắc này thì hãy lên tiếng. 

QUẢN LÝ RỦI RO Ở BÊN THỨ 
BA VÀ CÁC TƯƠNG TÁC 
QUỐC TẾ 

TRONG PHẦN NÀY
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"BẤT KỲ MỘT VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ 100% 
NÀO ĐỀU CHỨA ĐỰNG NHỮNG TÁC ĐỘNG 
XẤU ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 
CHÚNG TA, VÀ CÓ NGUY CƠ CHI PHÍ CAO 
GÂY TỔN HẠI ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH 
CUỐI CÙNG CŨNG NHƯ DANH TIẾNG KHÓ 
KHĂN LẮM MỚI GÂY DỰNG ĐƯỢC CỦA 
CHÚNG TA… ĐỪNG ĐỂ SỰ TỰ MÃN KHIẾN 
BẠN GẶP NGUY CƠ VI PHẠM CÁC QUY TẮC 
VÀ TẠO RỦI RO KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN."
Ben van Beurden,  
Tổng Giám đốc Điều hành.
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5.1	 CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG 

Tại Shell, chúng ta xây dựng các mối quan hệ 
dựa trên sự tin tưởng, và chúng ta quyết tâm 
duy trì và nâng cao danh tiếng của mình. Vì lý 
do này, chúng ta không bao giờ nhận hoặc trả 
tiền hối lộ, bao gồm cả các khoản thanh toán 
bôi trơn. Ngay cả các lời cáo buộc hối lộ và 
tham nhũng vô căn cứ cũng có thể gây tổn hại 
tới danh tiếng của Shell.

Tất cả mọi người tham gia vào công việc kinh 
doanh của Shell phải tuân thủ các luật chống tham 
nhũng và hối lộ (ABC) của các quốc gia nơi chúng 
ta hoạt động, cũng như các luật áp dụng xuyên 
biên giới.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn không được trao tặng, thanh toán, thực 
hiện, đòi hỏi hoặc chấp nhận một khoản tiền 
thanh toán cá nhân, quà tặng hoặc ân huệ để 
đổi lấy sự đối xử ưu tiên hoặc giành lợi thế trong 
kinh doanh. Bạn không được cho phép bất kỳ ai 
khác làm vậy thay mặt bạn. 

�� Bạn không được thực hiện các khoản thanh 
toán bôi trơn. Nếu đã được yêu cầu hoặc thực 
hiện một khoản thanh toán bôi trơn, bạn phải 
báo ngay cho quản lý trực tiếp của mình và Văn 
phòng Đạo đức & Tuân thủ Shell hoặc bộ phận 
Pháp chế của Shell hoặc cho Đường dây Trợ 
giúp Toàn cầu. Nếu bạn thực hiện một khoản 
thanh toán vì bạn thực sự tin rằng mạng sống, 
chân tay hoặc sự tự do của bạn gặp nguy hiểm, 
thì đây không phải là một khoản thanh toán bôi 
trơn nhưng phải được báo cáo như thể đây là 
khoản thanh toán như thế.

�� Biết bạn đang thực hiện kinh doanh với ai bằng 
cách tiến hành thẩm định thích hợp như được 
nêu trong Hướng dẫn ABC và AML. 

�� Giao dịch với các Quan chức Chính phủ đặt ra 
nguy cơ hối lộ lớn hơn, do đó bạn phải thực hiện 
theo các yêu cầu bắt buộc trong Hướng dẫn 
ABC và AML.

�� Bạn phải báo cáo hành vi tham nhũng. Nhắm 
mắt lờ đi các nghi ngờ về hối lộ và tham nhũng 
cũng có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý cho 
Shell và các cá nhân. 

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm Hướng dẫn ABC và AML, 
Hệ thống Đăng ký của Bộ Quy tắc Ứng 
xử, các số Liên hệ ABC và chi tiết về 
Chương trình ABC tại http://sww.shell.
com/ethicsandcompliance/abc

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/) 
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5.2	 QUÀ TẶNG VÀ CHIÊU ĐÃI

Quan trọng là làm điều đúng đắn – và mọi 
người nhìn thấy bạn làm điều đó. Vì lý do này, 
chúng tôi không khuyến khích nhân viên của 
mình nhận quà tặng và chiêu đãi (G&H) từ các 
đối tác kinh doanh, hoặc tặng quà và chiêu đãi 
cho họ, đặc biệt là những khoản bạn sẽ không 
thấy thoải mái khi nói với quản lý, đồng nghiệp, 
gia đình hay công chúng là bạn đã tặng hoặc 
nhận. Đặc biệt, bạn không bao giờ cho phép 
tặng hay nhận quà tặng và chiêu đãi, để gây 
ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh, hoặc 
cho người khác lý do nghi ngờ có thể có ảnh 
hưởng. Chúng tôi khuyến khích bạn nên thông 
báo chính sách về quà tặng và chiêu đãi của 
Shell cho các đại lý và đối tác kinh doanh của 
chúng ta biết, bao gồm cả các chính phủ và 
Quan chức Chính phủ.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn không được, dù trực tiếp hay gián tiếp đề 
nghị, cung cấp, tìm kiếm hoặc nhận:
– �Tiền hoặc các khoản tương đương tiền (bao 
gồm cả công tác phí trừ khi được thỏa thuận 
trên hợp đồng), phương tiện đi lại, dịch vụ cá 
nhân, hoặc các khoản vay liên quan đến công 
việc kinh doanh của Shell; hoặc

– �Quà tặng và chiêu đãi trong trường hợp 
vắng mặt đối tác kinh doanh, hoặc trong các 
thời điểm ra các quyết định kinh doanh quan 
trọng; hoặc

– �Quà tặng và chiêu đãi vượt quá các mức giới 
hạn giá trị quy định, trừ khi đã có sự cho phép 
của quản lý trực tiếp và các chấp thuận cần 
thiết khác. 

�� Bạn phải đăng ký vào Hệ thống Đăng ký của Bộ 
Quy tắc Ứng xử: Tất cả quà tặng và chiêu đãi đã 
tặng hoặc nhận vượt quá các mức giới hạn giá 
trị quy định cho các Quan chức Chính phủ hoặc 
các bên thứ ba khác, bất kỳ quà tặng và chiêu 
đãi nào cũng có thể được coi là ảnh hưởng 
hoặc tạo ra Xung đột Lợi ích, và các quà tặng 
bằng tiền hoặc có tính chất vượt quá mức bình 
thường bao gồm cả vật dụng cá nhân mà bạn đã 
từ chối.

�� Khi đề nghị tặng quà tặng và chiêu đãi cho một 
Quan chức Chính phủ, bạn không được đề nghị 
hoặc chi trả: thêm ngày đi lại đến các điểm đến 
du lịch hoặc các chuyến ghé thăm riêng tư; các 
thành viên trong gia đình/khách (trừ khi được 
ABC SME phê duyệt). Trước khi đề nghị tặng bất 
kỳ quà tặng và chiêu đãi nào cho một Quan chức 
Chính phủ mà giá trị lớn hơn các mức giới hạn 
giá trị quy định, bạn phải xin phê duyệt trước qua 
Hệ thống Đăng ký của Bộ Quy tắc Ứng xử.

�� Trước khi nhận một phần thưởng lớn hơn các 
mức giới hạn giá trị quy định, bạn phải nhập chi 
tiết vào Hệ thống Đăng ký của Bộ Quy tắc Ứng 
xử và xin quản lý trực tiếp của mình phê duyệt. 

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết quà tặng 
và chiêu đãi về các mức giới hạn giá trị 
quà tặng và chiêu đãi và Sự kiện Thể 
thức 1, Hệ thống Đăng ký, Hướng dẫn 
ABC và AML, các số Liên hệ ABC và 
thông tin chi tiết hơn về Chương trình 
ABC và Thể thức 1 tại http://sww.shell.
com/ethicsandcompliance/gh

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/) 
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Đ
Đây có thể là một Xung đột Lợi ích tiềm ẩn, 
thực tế hoặc bị cho là Xung đột Lợi ích, tùy 
thuộc vào vai trò của bạn, công việc kinh 
doanh của Shell ở quốc gia đó và các điều 
kiện khác. Trong mọi trường hợp, bạn nên 
khai rõ vào Hệ thống Đăng ký của Bộ Quy tắc 
Ứng xử. Khi đó, quản lý trực tiếp của bạn có 
thể thảo luận với bạn liệu có cần bất kỳ bước 
hạn chế rủi ro nào để bảo vệ bạn, Shell và 
người chú của bạn hay không. 

H
Chú tôi là Thứ trưởng Bộ Năng 
lượng ở nước tôi. Tôi có cần 
phải kê khai điều này vào Hệ 
thống Đăng ký của Bộ Quy tắc 
Ứng xử không?

5.3	 XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
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Xung đột Lợi ích (COI) có thể phát sinh khi các 
mối quan hệ cá nhân, sự tham gia các hoạt 
động bên ngoài hoặc lợi ích của bạn trong một 
doanh nghiệp khác có thể làm ảnh hưởng, 
hoặc được người khác xem như tác động đến 
các quyết định kinh doanh của bạn đối với 
Shell. Một Xung đột Lợi ích thực sự, tiềm ẩn 
hoặc bị cho là Xung đột Lợi ích có thể gây tổn 
hại đến danh tiếng của bạn cũng như của Shell. 
Bạn phải tránh Xung đột Lợi ích thực sự, tiềm 
ẩn nếu có thể.

Nếu bạn có một Xung đột Lợi ích thực sự, tiềm ẩn 
hoặc bị cho là Xung đột Lợi ích, bạn phải bảo vệ 
bản thân khỏi sự nghi ngờ có hành vi sai trái bằng 
cách  minh bạch và đăng ký vào Hệ thống Đăng ký 
của Bộ Quy tắc Ứng xử của Shell. Việc này chỉ mất 
vài phút, và có thể cứu bạn khỏi một cuộc điều tra 
tốn thời gian. 

Khi mà không Xung đột Lợi ích thực sự, tiềm ẩn 
hoặc bị cho là COI có thể gây ra hậu quả, bạn có 
thể có được lợi ích ở các công việc kinh doanh 
khác và thực hiện các hoạt động chuyên môn bên 
ngoài trong thời gian riêng của bạn. Vào thời gian 
riêng của mình, bạn cũng có quyền được hoạt 
động trong cộng đồng, các tổ chức chính phủ, giáo 
dục và phi lợi nhuận khác. Tuy nhiên, trong bất kỳ 
trường hợp nào như thế, bạn đều phải tuân thủ 
mọi luật pháp, quy định có liên quan và các chính 
sách của Shell. Nếu có bất kỳ nghi ngờ gì, bạn phải 
nêu mối quan ngại của mình với quản lý trực tiếp 
hoặc Văn phòng Đạo đức & Tuân thủ Shell trước 
khi bắt đầu một hoạt động mới. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn không được để bất kỳ quyết định nào bạn 
đưa ra tại Shell bị ảnh hưởng bởi những vấn đề 
cá nhân như các mối quan hệ hoặc lợi ích bên 
ngoài của bản thân, gia đình hay bạn bè.

�� Bạn phải đăng ký tất cả các Xung đột Lợi ích 
thực tế, tiềm ẩn hay bị cho là Xung đột Lợi ích 
vào Hệ thống Đăng ký của Bộ Quy tắc Ứng xử, 
dù bạn có nghĩ nó sẽ thực sự ảnh hưởng đến 
quyết định của mình hay không.

�� Nếu bạn không chắc liệu một xung đột như thế 
có tồn tại hay không, bạn phải hỏi ý kiến quản lý 
trực tiếp của mình, Văn phòng Đạo đức & Tuân 
thủ Shell hoặc Bộ phận Pháp lý của Shell.

�� Rút khỏi vai trò ra quyết định có thể tạo ra Xung 
đột Lợi ích thực sự, tiềm ẩn hoặc bị cho là Xung 
đột Lợi ích, hoặc có thể bị xem là tạo ra Xung đột 
Lợi ích.

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm các ví dụ Xung đột Lợi 
ích, Hướng dẫn ABC và AML, Hệ thống 
Đăng ký của Bộ Quy tắc Ứng xử, các số 
Liên hệ của chuyên viên phụ trách vấn 
đề liên quan ABC và thông tin chi tiết 
hơn về Chương trình ABC tại http://sww.
shell.com/ethicsandcompliance/coi

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/) 

 i

31

5.
0 

Q
U

Ả
N

 L
Ý 

R
Ủ

I R
O

 Ở
 B

ÊN
 T

H
Ứ

 B
A 

VÀ
 C

Á
C

 T
Ư

Ơ
N

G
 T

Á
C

 Q
U

Ố
C

 T
Ế

https://shell.alertline.eu
http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/coi


Rửa tiền diễn ra khi tiền bất hợp pháp được 
che giấu trong các giao dịch kinh doanh hợp 
pháp, hoặc khi các nguồn tiền hợp pháp được 
sử dụng để hỗ trợ các hoạt động tội phạm, bao 
gồm khủng bố. Tất cả các công ty có nguy cơ bị 
lợi dụng theo cách này - và chúng ta phải cảnh 
giác để giúp bảo vệ danh tiếng của mình và 
đảm bảo chúng ta tuân thủ pháp luật.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn không được cố ý giao dịch với tội phạm, tội 
phạm bị tình nghi hoặc tiền thu từ tội ác. 

�� Bạn phải tuân theo bất kỳ yêu cầu thẩm định nào 
được Shell quy định để chúng ta biết chúng ta 
đang tiến hành kinh doanh với ai. 

�� Bạn phải đảm bảo rằng các giao dịch kinh doanh 
của bạn thay mặt cho Shell không liên quan đến 
việc thu thập, sử dụng hoặc nắm giữ các khoản 
tiền hoặc tài sản thu được từ tội ác.

�� Bạn không được che giấu nguồn gốc hoặc tính 
chất tài sản tội phạm.

�� Bạn không được tạo  điều kiện cho việc mua, 
sở hữu hoặc kiểm soát tài sản có nguồn gốc 
tội phạm.

�� Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bên đối tác tham gia 
rửa tiền liên quan đến giao dịch của họ với Shell, 
bạn phải báo cáo ngay việc đó cho Văn phòng 
Đạo đức & Tuân thủ của Shell hoặc Đường dây 
Trợ giúp Toàn cầu. Để đáp ứng các yêu cầu 
pháp lý, không được để bên đối tác biết được 
việc bạn nghi ngờ. Bạn không được ngụy tạo, 
che giấu, hủy hoặc vứt bỏ các giấy tờ liên quan.

5.4	 CHỐNG RỬA TIỀN

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm Hướng dẫn ABC 
và AML tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/aml

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/) 
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5.5	 HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ THANH TOÁN

Tất cả chúng ta đều có những mối quan tâm 
riêng của mình ngoài thời gian làm việc, và 
bạn có quyền tham gia hoạt động chính trị 
hợp pháp trong thời gian riêng của mình. Tuy 
nhiên, chúng ta cũng cần bảo vệ quyền lợi và 
danh tiếng của Shell. Do đó, điều quan trọng 
là các cá nhân giữ cho các hoạt động chính 
trị cá nhân của họ tách biệt khỏi vai trò của họ 
tại Shell. 

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn không được sử dụng các quỹ hoặc nguồn 
tài nguyên của Shell, dù trực tiếp hay gián tiếp, 
để giúp cung cấp tài chính cho các chiến dịch 
chính trị, đảng phái chính trị, cử tri chính trị, hoặc 
bất kỳ ai liên quan tới họ. 

�� Không được sử dụng các quỹ của Shell để hỗ 
trợ các ủy ban hành động chính trị (PAC). Các 
nguồn tài nguyên của công ty như thiết bị văn 
phòng, thư điện tử, máy copy và điện thoại chỉ 
có thể được sử dụng để hỗ trợ PAC của Nhân 
viên Shell.

�� Bạn không được sử dụng các quỹ của Shell để 
thực hiện các khoản thanh toán chính trị dưới 
vỏ bọc đóng góp từ thiện (xem thêm Hướng dẫn 
ABC và AML).

�� Bạn phải luôn rõ ràng rằng các quan điểm chính 
trị mà bạn bày tỏ hoặc các hành động bạn tự ý 
thực hiện không phải là của Shell trừ khi bạn 
được yêu cầu rõ ràng để đại diện quan điểm của 
Shell trong vai trò của mình.

�� Bạn phải biết về các quy tắc về Xung đột Lợi ích 
và đảm bảo rằng việc bạn tham gia vào một hoạt 
động có động cơ chính trị không liên quan đến 
bạn hoặc Shell trong một cuộc xung đột lợi ích. 

�� Nếu chuẩn bị ứng cử  một chức vụ công, bạn 
phải hỏi ý kiến và xin phép quản lý trực tiếp của 
mình trước khi ứng cử. Bạn cũng phải khai báo 
quyền lợi của mình trong Hệ thống Đăng ký của 
Bộ Quy tắc Ứng xử và tuân thủ luật pháp địa 
phương quy định việc tham gia chính trị. 

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Hoạt 
động Chính trị và Thanh toán cũng 
như các yêu cầu của Hướng dẫn 
ABC và AML tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/politicalactivity

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/)
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Luật chống độc quyền bảo vệ tự do kinh doanh 
và cạnh tranh công bằng. Việc ủng hộ các 
nguyên tắc này rất quan trọng với chúng ta, 
không chỉ vì đây là luật mà còn vì đây là những 
gì chúng ta tin tưởng. Chúng tôi mong nhân 
viên Shell góp phần đấu tranh chống lại các 
thực tiễn trái phép. Các thực tiễn này bao gồm 
ấn định giá, phân chia thị trường, hạn chế sản 
lượng hoặc gian lận trong đấu thầu, và các 
hành vi phản cạnh tranh hay độc quyền. Hãy 
thận trọng không tham gia vào bất kỳ hình thức 
trò chuyện hoặc thỏa thuận không phù hợp với 
các đối thủ cạnh tranh của chúng ta.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn không được thỏa thuận với đối thủ cạnh 
tranh, ngay cả không chính thức, để ấn định giá 
hoặc bất cứ yếu tố liên quan nào về giá như chiết 
khấu, phụ thu hoặc các điều khoản tín dụng.

�� Bạn không được thỏa thuận với đối thủ cạnh 
tranh để giảm hoặc bình ổn sản xuất, công suất 
hoặc sản lượng.

�� Bạn không được thỏa thuận với đối thủ cạnh 
tranh để phân chia các khách hàng, hoặc thị 
trường cụ thể.

�� Bạn không  được phép gian lận trong đấu thầu 
hoặc chào thầu 

�� Bạn không được phép thỏa thuận với bên khác 
để tẩy chay khách hàng hoặc nhà cung cấp 
ngoại trừ liên quan đến lệnh cấm vận trên toàn 
quốc tế của chính phủ.

�� Bạn không được cố gắng đưa ra mức giá tối 
thiểu hoặc bất kỳ giá bán lại nào cho một đại lý 
độc lập, nhà phân phối hoặc đại lý bán lẻ.

�� Bạn không được chia sẻ hoặc nhận thông 
tin cạnh tranh nhạy cảm mà không có lý do 
hợp pháp.

�� Bạn không được thảo luận với đối thủ cạnh tranh 
bất kỳ vấn đề nào mà các đối thủ cạnh tranh 
không được phép thỏa thuận hợp pháp.

�� Bạn phải tuân theo nguyên tắc là mọi quyết 
định về giá cả, việc sản xuất, khách hàng và thị 
trường của Shell chỉ do Shell đưa ra.

�� Bạn phải rời khỏi cuộc họp chuyên ngành hoặc 
các sự kiện khác nếu các vấn đề cạnh tranh 
nhạy cảm phát sinh. Đảm bảo việc bạn ra đi 
được ghi lại và báo cáo ngay cho Bộ phận Pháp 
chế của Shell hoặc Văn phòng Đạo đức & Tuân 
thủ Shell.

�� Bạn phải lên tiếng nếu bạn biết bất kỳ một thực 
tiễn có khả năng hạn chế cạnh tranh hoặc nếu 
bạn không chắc chắn là thực tiễn có hợp pháp 
hay không.

5.6	 CHỐNG ĐỘC QUYỀN

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm Hướng dẫn Chống độc 
quyền, các quy tắc Chống độc quyền, 
Chính sách Bảo vệ Shell và các Liên hệ 
Chống độc quyền Hợp pháp tại http://
sww.shell.com/ethicsandcompliance/at

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/)
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5.7	 TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

Giống như bất kỳ công ty toàn cầu nào khác, 
chúng ta phải tuân thủ mọi quy định tuân thủ 
thương mại quốc gia và quốc tế áp dụng. Tuân 
thủ thương mại bao gồm các quy định chi phối 
việc nhập khẩu, xuất khẩu, và kinh doanh hàng 
hóa, công nghệ, phần mềm và dịch vụ trong 
nước cũng như các biện pháp trừng phạt quốc 
tế và thực tiễn hạn chế thương mại.

Không tuân thủ các luật áp dụng có thể dẫn đến 
hình phạt tiền, chậm trễ, thu giữ hàng hoá hoặc 
mất các đặc quyền xuất khẩu hoặc nhập khẩu của 
Shell, cũng như gây tổn hại cho danh tiếng của 
Shell hoặc phạt tù đối với các cá nhân. Điều cực kỳ 
quan trọng là bạn biết các yêu cầu và các yêu cầu 
đó áp dụng trong nhiệm vụ của bạn như thế nào. 
Khi làm vậy, bạn đang giúp công ty tiếp tục thực 
hiện kinh doanh trên quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
�� Bạn phải thu thập, duy trì và thông tin về việc 
phân loại kiểm soát xuất khẩu và hải quan chính 
xác đối với tất cả hàng hóa và phần mềm di 
chuyển quốc tế. Đối với việc di chuyển hàng hóa 
và phần mềm, cũng cần có thông tin định giá và 
nguồn gốc. 

�� Bạn phải tuân theo hướng dẫn của công ty khi 
đi lại có mang theo trang thiết bị và phần cứng 
thuộc sở hữu của công ty bao gồm máy tính 
xách tay, điện thoại thông minh và trang thiết bị 
truyền thông khác.

�� Bạn phải theo đúng thủ tục của công ty khi sử 
dụng các dịch vụ của đại lý thương mại/cơ quan 
hải quan.

�� Bạn phải theo đúng thủ tục của công ty khi phát 
hành hoặc thực thi Chứng chỉ Người dùng Cuối.

�� Bạn phải đảm bảo các bên thứ ba mà bạn giao 
dịch đã được sàng lọc thích đáng dựa trên danh 
sách trừng phạt hiện hành. 

�� Bạn phải dừng lại và tìm trợ giúp từ Quản lý 
Kiểm soát Thương mại khi các giao dịch của bạn 
với một bên thứ ba có những dữ kiện đáng ngờ 
hoặc 'báo động đỏ'.

�� Bạn không được giao dịch ở một quốc gia bị 
trừng phạt hoặc với một bên bị trừng phạt trừ 
khi được cho phép cụ thể theo các quy trình của 
công ty. Nếu bạn được ủy quyền để giao dịch ở 
một quốc gia bị cấm vận hoặc với một quốc gia 
bị hạn chế hoặc bị cấm vận, bạn phải tuân thủ 
nghiêm ngặt hướng dẫn của công ty. 

�� Bạn phải xin tư vấn và trợ giúp từ Quản lý Kiểm 
soát Thương mại khi sản xuất, bán, xuất khẩu 
hoặc nhập khẩu các mặt hàng liên quan đến 
quân sự, quốc phòng hoặc chất gây nghiện. 

�� Bạn phải phân loại, dán nhãn và xử lý Công 
nghệ có Kiểm soát theo các quy trình của 
công ty.

�� Bạn phải dừng lại và tìm tư vấn từ Cố vấn Pháp 
lý Kiểm soát Thương mại khi phải đối mặt với 
một yêu cầu hạn chế thương mại.

ĐIỂM THÔNG TIN

Bạn có thể tìm Hướng dẫn Kiểm soát 
Thương mại, các thủ tục & hướng 
dẫn Kiểm soát Thương mại và các 
Báo động Đỏ tại http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/tc

Báo cáo một mối quan ngại – Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu  
(https://shell.alertline.eu/)
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CẢM ƠN BẠN VÌ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC KỸ BỘ QUY 
TẮC ỨNG XỬ CỦA CHÚNG TA. ĐIỀU NÀY SẼ GIÚP BẠN HIỂU 
CÁC RỦI RO CHÍNH ĐỐI VỚI BẠN VÀ SHELL VÀ CÁCH BẠN CÓ 
THỂ BẢO VỆ DANH TIẾNG CỦA SHELL QUA VIỆC BẠN BIẾT 
VÀ HIỂU TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH.

Tất nhiên, Bộ Quy tắc không thể bao quát mọi tình huống, vì vậy 
bất cứ khi nào không chắc phải làm gì, bạn phải tìm tư vấn. Hãy hỏi 
quản lý trực tiếp của bạn, Văn phòng Đạo đức & Tuân thủ của Shell, 
bộ phận Nhân sự, bộ phận Pháp chế của Shell hoặc liên hệ Đường 
dây Trợ giúp Toàn cầu. Điều này đặc biệt phù hợp nếu bạn nghi 
ngờ ai đó đang vi phạm Bộ Quy tắc và khiến Shell chịu rủi ro. Trong 
trường hợp đó, bạn có trách nhiệm phải lên tiếng.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham khảo Bộ Quy tắc bất cứ khi nào bạn 
thay đổi vai trò hoặc bạn đối mặt với một tình huống khó xử mới, hay 
nếu bạn chỉ cần làm mới bộ nhớ của mình. Trên hết, chúng tôi muốn 
bạn sống theo Bộ Quy tắc mỗi ngày, và đảm bảo bạn luôn đưa ra 
quyết định đúng đắn.

6.0	 KẾT LUẬN
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CÁC ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN
Bất kỳ giá trị nào được trao cho một tổ chức từ thiện; 
hoặc khoản tài trợ được cung cấp miễn phí cho một 
tổ chức từ thiện; hoặc bất kỳ chi phí phát triển cộng 
đồng.

THÔNG TIN CẠNH TRANH NHẠY CẢM
Bất kỳ thông tin nào có khả năng ảnh hưởng đến hành 
vi của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn trong 
các thông tin liên quan đến doanh số bán hàng, giá cả, 
đàm phán hợp đồng, năng lực sử dụng, sản xuất.

NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU
Nhân viên cung cấp các dịch vụ dưới sự giám sát hàng 
ngày của Shell không có mối quan hệ hợp đồng trực 
tiếp với Shell nhưng được tuyển dụng và trả lương bởi 
một công ty bên ngoài. 

(CÁC) NHÀ THẦU VÀ/HOẶC NHÀ TƯ VẤN
Một thuật ngữ chung cho một cá nhân hay công ty đã 
ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
cho một công ty Shell.

CÔNG NGHỆ ĐƯỢC KIỂM SOÁT
Các mặt hàng được xác định bằng một Số Phân loại 
Kiểm soát Xuất khẩu (ECCN) riêng biệt hoặc danh 
sách các mặt hàng được kiểm soát chính thức khác 
của chính phủ. Hàng hóa, Công nghệ, Phần mềm hoặc 
Dịch vụ được Kiểm soát có thể cần có sự cho phép của 
chính phủ hoặc giấy phép trước khi được xuất hoặc 
nhập cho các bên hoặc điểm đến cụ thể.

THANH TOÁN BÔI TRƠN
Một khoản thanh toán nhỏ nhằm khiến Quan chức 
Chính phủ (thường là cấp thấp) giải quyết nhanh hoặc 
đảm bảo thực hiện một trách nhiệm thường lệ mà 
quan chức đó có nghĩa vụ phải thực hiện, và cả những 
trường hợp khoản thanh toán vượt quá phí phải trả 
phù hợp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÀ TẶNG VÀ CHIÊU ĐÃI
Bao gồm (nhưng không giới hạn trong) quà tặng, đi lại, 
lưu trú, các chuyến đi, dịch vụ, giải trí, các phần thưởng 
từ các cuộc thi bên ngoài hoặc xổ số và bất kỳ khoản, sự 
kiện, lợi ích miễn phí nào khác hoặc thứ có giá trị nhận 
được từ hoặc biếu tặng cho bất kỳ người nào có liên 
quan đến công việc kinh doanh của Shell.

QUAN CHỨC CHÍNH PHỦ
Cán bộ, Công nhân viên chức hoặc lao động hợp 
đồng của mọi chính phủ (địa phương hay quốc gia); 
hay của một công ty dưới quyền kiểm soát toàn bộ 
hoặc một phần của chính phủ; hay một quan chức 
của một đảng phái chính trị; hoặc nhân viên của một 
tổ chức quốc tế; hoặc thành viên gia đình trực tiếp của 
bất kỳ đối tượng nào trong số này.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Bao gồm các quyền sáng chế; các mô hình tiện ích; 
thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ; tên miền; bản quyền 
(bao gồm cả bản quyền của phần mềm); quyền thiết 
kế; quyền khai thác cơ sở dữ liệu; quyền trong bí quyết 
hoặc thông tin bảo mật khác (đôi khi được gọi là 'bí mật 
thương mại' hoặc 'độc quyền'); và các quyền theo thỏa 
thuận liên quan đến Sở hữu Trí tuệ.

HỒ SƠ
Một tập hợp con thông tin được tạo ra hoặc nhận 
được dưới dạng bằng chứng về một hoạt động kinh 
doanh, hoặc được yêu cầu vì các mục đích pháp lý, 
thuế, quy định hoặc hạch toán kế toán, hoặc về tầm 
quan trọng đối với công việc kinh doanh của Tập đoàn 
Shell hay bộ nhớ của công ty. Các hồ sơ có thể tồn tại 
trên giấy tờ, dưới dạng các vật hữu hình, dưới dạng 
hình ảnh hoặc được lưu ở định dạng âm thanh hoặc 
điện tử có thể đọc được.

CÔNG TY SHELL
Bất kỳ công ty nào trong đó Royal Dutch Shell plc nắm 
giữ quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp. Bao gồm 
cả các công ty cổ phần, công ty dịch vụ và công ty kinh 
doanh.

SME
Chuyên viên Phụ trách Vấn đề Liên quan 
(Subject matter expert).

6.1	 THUẬT NGỮ
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NGUYÊN TẮC 1: KINH TẾ
Lợi nhuận dài hạn là thiết yếu để đạt các mục tiêu 
kinh doanh và tăng trưởng liên tục. Đây là một 
thước đo cả về hiệu quả lẫn giá trị mà khách hàng 
đặt vào các sản phẩm và dịch vụ của Shell. Nó 
cung cấp các nguồn lực cần thiết để tiếp tục đầu 
tư theo yêu cầu phát triển và sản xuất các nguồn 
cung cấp năng lượng tương lai đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng. Nếu không có lợi nhuận và một 
nền tảng tài chính vững vàng, chúng ta không thể 
hoàn thành các nghĩa vụ của mình. Những tiêu 
chuẩn cho các quyết định đầu tư hoặc thoái vốn 
đầu tư bao gồm những cân nhắc về phát triển bền 
vững (kinh tế, xã hội và môi trường) và việc đánh 
giá về rủi ro đầu tư.

NGUYÊN TẮC 2: CẠNH TRANH
Các công ty Shell ủng hộ tự do kinh doanh. Chúng 
ta theo đuổi sự cạnh tranh công bằng, có đạo đức 
và trong khuôn khổ của pháp luật cạnh tranh hiện 
hành; chúng ta sẽ không ngăn cản những người 
khác cạnh tranh tự do với chúng ta.

NGUYÊN TẮC 3: LIÊM CHÍNH TRONG  
KINH DOANH
Các công ty Shell nhấn mạnh về tính trung thực, 
liêm chính và công bằng trong tất cả các mặt kinh 
doanh của mình và mong muốn những phẩm chất 
đó trong mối quan hệ của chúng ta với tất cả những 
ai có giao dịch kinh doanh với chúng ta. Việc đề 
nghị, thanh toán, gợi ý hoặc chấp nhận hối lộ, dù 
là trực tiếp hay gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào 
đều không thể chấp nhận được. Các khoản thanh 
toán bôi trơn cũng là hối lộ và không được phép 
thực hiện. Nhân viên phải tránh xung đột quyền lợi 
giữa các hoạt động riêng tư và phần hoạt động của 
họ khi thực hiện công việc kinh doanh của công ty. 
Nhân viên phải khai báo cho công ty tuyển dụng 
mình tất cả các xung đột quyền lợi tiềm ẩn. Tất 
các giao dịch kinh doanh thay mặt cho một công 
ty Shell phải được phản ánh chính xác và hợp lý 
trong sổ sách của công ty đó phù hợp theo thủ tục 
đã thiết lập và phải chịu sự kiểm tra và công bố. 

NGUYÊN TẮC 4: HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ
A. Của công ty
Các công ty Shell hoạt động với phương thức 
trách nhiệm về mặt xã hội trong phạm vi luật pháp 
của các quốc gia nơi chúng ta hoạt động để theo 
đuổi các mục tiêu thương mại hợp pháp của 
chúng ta.

Các công ty Shell không thực hiện các khoản thanh 
toán cho các đảng phái chính trị, các tổ chức và đại 
diện của họ. Các công ty Shell không tham gia vào 
hoạt động chính trị đảng phái. Tuy nhiên, khi tiếp 
xúc với chính quyền, các công ty Shell có quyền và 
trách nhiệm phản ánh các lập trường của chúng ta 
về mọi vấn đề có ảnh hưởng đến chúng ta, đến các 
nhân viên, khách hàng, cổ đông hoặc cộng đồng 
địa phương của chúng ta theo phương thức phù 
hợp với những giá trị cốt lõi và các Nguyên tắc Kinh 
doanh  của chúng ta. 

6.2	 CÁC NGUYÊN TẮC KINH DOANH CHUNG CỦA SHELL
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B. Của nhân viên
Khi cá nhân muốn tham gia vào các hoạt động trong 
cộng đồng, kể cả ứng cử vào chức vụ công quyền, 
họ được dành cơ hội thực hiện điều đó nếu điều này 
là phù hợp với các hoàn cảnh tại địa phương.

NGUYÊN TẮC 5: SỨC KHỎE, AN TOÀN, AN NINH 
VÀ MÔI TRƯỜNG
Các công ty Shell đều có một cách tiếp cận có hệ 
thống đối với việc quản lý sức khỏe, an toàn, an 
ninh và môi trường để cải thiện kết quả hoạt động 
liên tục. 

Để đạt mục tiêu này, các công ty Shell quản lý các 
vấn đề trên như những hoạt động kinh doanh trọng 
yếu, đặt ra các tiêu chuẩn và mục tiêu cần cải thiện, 
và đo lường, đánh giá cũng như báo cáo kết quả ra 
bên ngoài. Chúng ta liên tục tìm kiếm phương thức 
làm giảm tác động môi trường do các hoạt động, sản 
phẩm và dịch vụ của chúng ta.

NGUYÊN TẮC 6: CÁC CỘNG ĐỒNG  
ĐỊA PHƯƠNG
Các công ty Shell mong muốn trở thành những 
người láng giềng tốt bằng cách liên tục cải thiện 
cách thức chúng ta đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp 
vào phúc lợi chung của các cộng đồng nơi chúng ta 
hoạt động. 

Chúng ta quản lý các tác động xã hội do các hoạt động 
kinh doanh của chúng ta một cách cẩn thận và hợp tác 
với các bên khác để nâng cao phúc lợi cho các cộng 
đồng địa phương, và giảm thiểu những tác động tiêu 
cực từ các hoạt động của chúng ta. Ngoài ra, các công 
ty Shell có sự quan tâm mang tính xây dựng đến các 
vấn đề xã hội có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến 
công việc kinh doanh của chúng ta.
NGUYÊN TẮC 7: TRUYỀN THÔNG  
VÀ ĐỒNG THUẬN
Các công ty Shell nhận thấy rằng việc đối thoại 

thường xuyên và sự đồng thuận với các bên liên 
quan là điều thiết yếu. Chúng ta cam kết việc báo 
cáo kết quả hoạt động bằng cách cung cấp đầy 
đủ thông tin liên quan cho các bên liên quan chính 
đáng, nếu điều này không bị loại trừ bởi nhu cầu bảo 
mật thông tin kinh doanh. 

Trong mối quan hệ tương tác với các nhân viên, đối 
tác kinh doanh và cộng đồng địa phương, chúng ta 
lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của họ một cách chân 
thành và có trách nhiệm.

NGUYÊN TẮC 8: TUÂN THỦ
Chúng ta tuân thủ tất cả luật pháp và quy định hiện 
hành của các quốc gia nơi chúng ta hoạt động.
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